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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Đức Quỳnh 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tô Minh Hoan; 

Nơi cư trú: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Ông Quan Văn Ngụ; 

Nơi cư trú: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Bà Hứa Thị Hanh - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Na Hang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

10/2017/HSST, ngày 11 tháng 5 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn Quân 

- Tên gọi khác: Không; 

- Sinh ngày: 10/12/1992;   

- Nơi ĐKNKTT: Tổ dân phố 15, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

- Dân tộc: Kinh;   Quốc tịch: Việt Nam;   Tôn giáo: Không; 

- Trình độ học vấn: 10/12;  Nghề nghiệp: Lao động tự do;  

- Họ và tên bố: Phạm Văn Quang, sinh năm 1964 (hiện nay đã bỏ đi khỏi địa 

phương, không xác định được địa chỉ cụ thể);  

- Họ và tên mẹ: Phúc Thị Quy, sinh năm 1964; trú tại: Tổ dân phố 15 thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

- Anh em ruột: Không; 



 2 

- Vợ, con: chưa có; 

- Tiền án, tiền sự: Không; 

- Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú(Có mặt); 

+ Người bị hại: 

Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1973 và ông Phúc Kiên Cường, sinh năm 

1967, cùng địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang. Bà Hồng và ông Cường đều vắng mặt tại phiên tòa nhưng có đơn xin xử 

vắng mặt. 

NhËn thÊy 

BÞ c¸o bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Na Hang truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téi 

nh­ sau: 

Khoảng 00 giờ ngày 15/3/2017, Phạm Văn Quân, sinh năm 1992, trú tại Tổ 

dân phố 15 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang cùng Lê Văn Sơn 

và La Việt Hùng đi ăn đêm tại trung tâm thị trấn Na Hang, sau đó cùng về nhà 

Quân ngủ. Khoảng 01 giờ 30 phút, Quân một mình đi xe mô tô biển kiểm soát 

22K9-2344 (Xe của La Việt Hùng) với mục đích vào nhà bà Nguyễn Thị Hồng 

(Trú Tổ dân phố 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang) để trộm cắp tiền tiêu xài. 

Quân dựng xe bên ngoài, đi bộ đến trước cửa và trèo lên trên mái nhà, lật tấm nhựa, 

chui người vào trong theo giá sắt, quay máy camera đặt tại đó sang hướng khác, 

trèo xuống đi vào trong nhà (Tại tầng 1). Quân mở tủ lấy chìa khóa của két sắt (Két 

bạc) tại ngăn kéo thứ hai để đến mở két, đồng thời vặn mã két về số 30, thì mở 

được cửa két sắt (Do thời gian trước đây Quân đã làm thuê tại đấy, để ý nên biết vị 

trí để chìa khóa, mã của két sắt), Quân sử dụng điện thoại di động mang theo soi 

trong két thấy có tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, Quân lấy một tập tiền có buộc 

dây nịt trong két đặt xuống nền nhà, tiếp theo nhặt lấy một số tờ tiền ở trong két ra, 

đang lấy tiền, thấy người nhà phát hiện, Quân vơ cất toàn bộ số tiền đã lấy ra cho 

vào túi áo, đóng cửa két, cầm theo chìa khóa, chạy theo hướng cửa sau nhà để ra 

ngoài đường. Lúc sau Quân đến ném trả lại chìa khóa két cho gia đình, ra lấy xe đi 

về, trên đường về Quân sử dụng tiền trộm cắp được mua một thẻ nạp tiền điện thoại 

mệnh giá 100.000 đồng. Về đến nhà Quân lấy số tiền không buộc dây nịt ra đếm 

được 8.400.000 đồng, có các mệnh giá 500.000 và 200.000 đồng (Tiền Việt Nam), 

số tiền buộc dây nịt Quân không đếm, sau đó cất toàn bộ số tiền trộm cắp được, rồi 

đi ngủ . Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày Quân đem số tiền buộc dây nịt sang trả 

lại cho gia đình Nguyễn Thị Hồng, tự khai nhận về hành vi trộm cắp tiền của mình, 
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gia đình bị hại cùng Quân đếm được tổng cộng 20.600.000 đồng (tiền Việt Nam) 

và Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền trên. Ngày 16/3/2017 Quân tự giác giao nộp 

tiếp số tiền 8.400.000 đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na 

Hang.  

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác định được tổng số tiền Quân trộm cắp tại nhà 

bà Nguyễn Thị Hồng là 29.100.000 đồng (Hai mươi chín triệu, một trăm nghìn 

đồng). 

  Qúa trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Hang đã 

tạm giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, 01 chiếc áo phao, 01 chiếc 

quần nỉ (đều đã qua sử dụng) là vật chứng vụ án và số tiền 29.000.000 đồng là tang 

vật vụ án. Ngày 29/3/2017 Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 08, 

tr¶ l¹i số tiền trên cho chủ sở hữu hợp pháp Nguyễn Thị Hồng. 

Trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Hang, bị cáo Phạm Văn 

Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên. Hành 

vi phạm tội của bị cáo còn được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

Từ nội dung trên, tại cáo trạng số 10/QĐ- KSĐT, ngày 10/5/2017 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Na Hang đã truy tố bị cáo Phạm Văn Quân về tội: Trộm cắp tài 

sản theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà Kiểm sát viên luận tội, giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng đã 

truy tố, phân tích tính chất vụ án, đưa ra các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử (Viết tắt HĐXX): 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60 của Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn Quân từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định, giao bị cáo cho Ủy 

ban nhân dân thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.  

- Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không yêu cầu gì nên không xem xét. 

 - Về biện pháp tư pháp:  

Tịch thu tiêu hủy tang vật của vụ án theo quy định. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ  

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ,  
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ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY 

 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà và tại giai đoạn điều tra là phù hợp nhau, 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, đủ cơ sở quy kết: Khoảng 01 giờ 

30 phút ngày 15/3/2017 tại Tổ dân phố 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang, Phạm Văn Quân đã thực hiện hành vi trộm cắp 29.100.000 (Hai 

mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng) đồng tiền Việt Nam của gia đình bà Nguyễn 

Thị Hồng (trú Tổ dân phố 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).  

Hành vi của bị cáo Phạm Văn Quân đã phạm vào tội: Trộm cắp tài sản theo 

khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. 

Bản thân bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức, bị cáo có sức khoẻ để lao động 

nhưng không chịu làm ăn lương thiện mà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (tiền) 

nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân mình, do đó cần xử phạt bị cáo mức án tương 

xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có 

tiền án, tiền sự; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau 

khi sự việc xảy ra bị cáo đã ra đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đều 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền trộm cắp bị cáo đã trả lại cho bị hại nên 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của BLHS.  

Xét tính chất, vai trò, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo thấy rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; gia đình bị cáo chỉ có 

hai mẹ con, mẹ bị cáo sức khỏe yếu, bị cáo là lao động chính; bị cáo có nhân thân tốt, 

có nơi cư trú rõ ràng nên cần xử phạt bị cáo mức án trong phạm vi như Kiểm sát viên 

đã đề nghị và cho bị cáo được hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và đảm 

bảo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chung. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên 

HĐXX không xem xét giải quyết. 

- Về biện pháp tư pháp:  
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Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA của Phạm Văn Quân, 

được sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; 

Đối với 01 chiếc áo phao, 01 chiếc quần nỉ (tại phiên tòa bị cáo không đề nghị 

lấy lại chiếc quần) đều đã qua sử dụng là vật chứng vụ án cần tịch thu tiêu hủy; 

Đối với số tiền 100.000đ Phạm Văn Quân sử dụng để nạp thẻ điện thoại người 

bị hại không yêu cầu lấy lại, bị hại cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

khoản tiền nào nên HĐXX không xem xét; 

Đối với số tiền trộm cắp 29.000.000 đồng là tang vật vụ án, ngày 29/3/2017 

Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 08, tr¶ l¹i số tiền trên cho chủ sở 

hữu hợp pháp là bà Nguyễn Thị Hồng, nên HĐXX không xem xét giải quyết. 

 Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo đều không có tài sản riêng gì có giá trị 

nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo. 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn Quân phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn Quân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/5/2017).  

Giao bị cáo Phạm Văn Quân cho Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách;  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự.  

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 

của Phạm Văn Quân; 

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áo phao, 01 chiếc quần nỉ (đều đã qua sử dụng) của 

Phạm Văn Quân; 

Tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện 

Na Hang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang lập ngày 15/5/2017. 
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Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số:  

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, bị cáo Phạm 

Văn Quân phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người bị hại vắng mặt tại 

phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc kể từ ngày niêm yết. 

"Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự". 

N¬i nhËn: 

- TAND tØnh Tuyªn Quang; 

- VKS huyÖn Na Hang; 

- C«ng an huyÖn Na Hang; 

- Ng­êi tham gia TT; 

- Tr¹i giam; 

- THADS huyÖn Na Hang; 

- UBND Thị trấn Na Hang; 

- L­u hå s¬ vô ¸n. 

t/m. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

                                            

 

               Lý Đức Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


